Chương 1: Khoa học-Công nghệ với sự phát triển kinh tế-xã hội


Chương 1
KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

Ngày nay khoa học và công nghệ đã trở thành một lực lượng sản xuất quan trọng hàng đầu của nhân loại, là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế-xã hội của quốc gia. Trong sự phát triển của KH&CN hiện đại, hoạt động KH&CN mang tính xã hội phổ biến, vì vậy mọi nhà đều quan tâm đến lĩnh vực này.

Khoa học, kỹ thuật và công nghệ là một hiện tượng phưc tạp, một đối tượng nghiên cứu có phạm vi rất rộng lớn, cho nên từ lâu, vấn đề phát triển khoa học và kỹ thuật đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: triết học, khoa học luận, các môn khoa học tự nhiên và xã hội khác.

Việc nghiên cứu sự phát triển của khoa học-kỹ thuật đã được triển khai theo nhiều hướng với những phương pháp tiếp cận khác nhau như:

- Coi khoa học là một hình thái ý thức xã hội: Đó tập trung phân tích bản chất của hệ thống các khoa học với mối quan hệ giữa các bộ môn, chuyên ngành của nó và được trình bày trong các tác phẩm nghiên cứu như là một hệ thống tri thức.

- Tiếp tục phát triển theo hướng trên, chú trọng vào sự phát triển của khoa học - kỹ thuật với tư cách là một lực lượng sản xuất trực tiếp của nhân loại, với những biến đổi về kinh tế-xã hội của loài người do các cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật tạo ra. Kết quả theo hướng này thường được thể hiện trong các công trình có tính dự báo, nhằm phục vụ cho việc đổi mới chiến lược phát triển khoa học-cụng nghệ và kinh tế -xã hội.

- Hướng nghiên cứu thứ ba là khoa học luận: Đối tượng của khoa học luận là nghiên cứu sự hình thành, phát triển bản thân các khoa học, các quy luật vận động của chúng và các phương pháp hoạt động khoa học như một chỉnh thể thống nhất. Khoa học luận chú trọng tới phương diện khoa học là một hiện tượng đặc thù, một hệ thống xã hội chuyên biệt.

- Từ những năm 80 của thế kỷ XX, nổi lên việc nghiên cứu những đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, sự tác động của nó trong các quốc gia cụ thể, để tìm ra các chính sách thúc đấy sự phát triển KH-CN phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội. Cách tiếp cận này mang tính tổng hợp dựa trên các phương pháp của các khoa học cụ thể như toán học, kinh tế học, quản trị học ... và đặc bịêt là triết học-xã hội. Kết quả của nó được công bố trên các sách báo khoa học của các nước, đặc biệt là báo cáo chuyên đề hàng năm của Liên Hợp Quốc và do các cơ quan chức năng như UNDP, UNIDO, UNESCO soạn thảo.

1.1. Các khái niệm chung về khoa học, công nghệ.

1.1.1. Khoa học và các khía cạnh của nó.

Trong các môn học “Khoa học luận”, “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” đã đề cập tới khái niệm  khoa học và các khía cạnh của nó: Khoa học như là hệ thống thể chế, như là hệ thống hoạt động và như là hệ thống tri thức, cụ thể:

* Hệ thống thể chế (còn gọi “thiết chế”): vì khoa học là một lĩnh vực “xã hội chuyên môn hoá cao” và cùng tồn tại với các thể chế khác đã có trong lịch sử (như tôn giáo, các trường đại học trung cổ…)

Thể chế là hình thức pháp lý để đưa đường lối, chính sách vào cuộc sống, để mọi tổ chức, cá nhân sống và làm việc theo pháp luật. Thể chế ở đây hiểu theo cả hai khía cạnh là cơ chế pháp lý và hình thức tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thể chế của khoa học là môi trường pháp lý của nó do Nhà nước cụ thể tạo nên bằng các chính sách, luật, pháp lệnh, nghị định, quy định ... Các hoạt động khoa học của mỗi quốc gia, trong một thời điểm nhất định đều diễn ra trong một môi trường pháp lý đặc thù so với các quốc gia khác.

Khoa học là một thể chế vì nó bao gồm nhiều tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, bao gồm cả chức năng phục vụ và kinh doanh, với một số đông người lao động trong một ngành nghề có đặc điểm riêng so với các ngành sản xuất và thương mại khác. Các nhà khoa học có thể trực tiếp tham gia vào sản xuất và kinh doanh nhưng thường theo cách riêng của họ là sử dụng các công cụ khoa học, chủ yếu là “hệ thống tri thức” để tạo ra những giá trị mới cho xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia và nhân loại.

Hạn chế những vấn đề nêu trên là thuật ngữ “thể chế” được dùng chủ yếu theo nghĩa chỉ hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý và hoạt động khoa học của quốc gia và quốc tế.

Hiện nay, cần  nhận thức đầy đủ cả hai mặt pháp lý và tổ chức của một thể chế khoa học, giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các chính sách và pháp luật của Nhà nước tạo ra môi trường pháp lý và cơ chế quản lý chung cho các tổ chức và cá nhân, các nhà khoa học hoạt động. Vì vậy, chúng có thể “trói buộc” hoặc “thúc đẩy” họ trong quá trình sản xuất ra các giá trị khoa học. Ngược lại, năng lực và hiệu quả của các cơ quan Nhà nước về quản lý khoa học cũng như chính sách, pháp luật làm căn cứ của họ lại đo bằng kết quả hoạt động của các tổ chức và cá nhân các nhà khoa học dưới quyền quản lý của họ. Dựa vào kết quả “đầu ra” của các tổ chức và cá nhân nhà khoa  học, nhà nước có căn cứ thực tiễn để điều chỉnh, cải tiến và đổi mới các chính sách và cơ chế quản lý đối với các hoạt động khoa học.

* “Hệ thống hoạt động” của khoa học: Là chính quá trình làm khoa học, sản xuất ra các giá trị khoa học của các tổ chức và cá nhân nhà khoa học, diễn ra trong một thể chế chung ở mỗi nước và chịu sự chi phối của các quy luật sáng tạo và ứng dụng, phổ biến khoa học. Đặc điểm của hoạt động khoa học là sự đòi hỏi các chủ thể của nó phải được đào tạo chu đáo, có một “hàm lượng chất xám” cao, được đánh giá là loại lao động phức tạp. Sản phẩm do các nhà khoa học tạo ra không vì sự tiêu dùng của bản thân họ mà vị lợi ích của xã hội, vì sự phát triển con người và tiến bộ xã hội. Do vậy các sản phẩm khoa học được coi như loại hàng hoá công cộng và các hoạt động KH&CN thường được xếp vào khu vực kinh tế nhà nước, do Nhà nước trực tiếp đầu tư, bảo hộ và quản lý. Hoạt động khoa học ở mỗi nước không chỉ chịu sự tác động trực tiếp của môi trường pháp lý của Nhà nước sở tại mà còn chịu ảnh hưởng của các xu hướng  lớn của thời đại, tình hình quốc tế và khu vực. Nói cách khác, các hoạt động khoa học vừa có tính quốc gia vừa mang tính quốc tế, song cái chi phối đến hoạt động khoa học nhiều nhất là các chính sách, pháp luật tạo ra thể chế khoa học của quốc gia.

* “Hệ thống tri thức” trong khái niệm khoa học: Khoa học là một hệ thống tri thức, vì trình độ phản ánh  của khoa học ở giai đoạn lý tính, trình độ lý luận của ý thức con nguời cao hơn so với giai đoạn nhận thức cảm tính và kinh nghiệm. Nhận thức khoa học là kết quả của chủ thể nhận thức phản ánh khách thể, có đặc điểm mang tính chân thực, chính xác. Như vậy, xét về loại hình và trình độ phản ánh, nhận thức khoa học là một hình thái ý thức xã hội khác với các loại hình ý thức khác như nghệ thuật, tôn giáo... Các hoạt động khoa học có đặc điểm chung là kế thừa, sử dụng nhiều tri thức của nhân loại đã tích luỹ được và kết quả của nó thường biểu hiện ra như một hệ thống tri thức mới. Tri thức khoa học giúp cho con người nhận thức thế giới và bản thân ngày càng đầy đủ và sâu sắc để tăng cường hiệu quả hoạt động của họ. Thế kỷ XX đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của  tri thức khoa học và vai trò “cơ sở vật chất kỹ thuật” không chỉ cho hoạt động KH&CN mà còn cho các hoạt động kinh tế -xã hội nói chung của các thư viện,  trung tâm thông tin, tư liệu. Với tư cách là một hệ thống tri thức, khoa học là sự biểu hiện khôn ngoan của trí tuệ, đồng thời là một nguồn tài nguyên vô tận cho cuộc sống con người.

Tuy vậy, tri thức mới và sản phẩm mẫu do KH&CN tạo ra chưa thể đem lại sự vinh quang cho các nhà khoa học nếu chưa được xã hội thừa nhận. Không thể đem lại sự giàu có cho các quốc gia nếu nó không thể tạo ra được nhiều sản phẩm hàng hoá mới từ các phát minh, sáng chế công nghệ. Sự phát triển kinh tế quốc gia chỉ có được khi biết kết hợp các thành tựu khoa học và công nghệ với tinh thần kinh doanh của nhân dân. Trong các loại hình của hoạt động khoa học thì hoạt động công nghệ là gần gũi nhất với kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Ba khía cạnh cơ cấu-tổ chức, quá trình hoạt động và hệ thống tri thức tuy có sự khác biệt nhưng đều thống nhất với nhau trong một hệ thống chung tạo thành một chỉnh thể khoa học. Hệ thống khoa học rất phong phú và phức tạp, thường xuyên biến đổi do sự phát triển nội tại của nó và do những nhu cầu của thực tiễn , mà thực tiễn vốn là yếu tố quyết định. Trong khoa học cũng luôn diễn biến ra các quá trình phân ngành, liên ngành, tổng hợp và tích hợp giữa các bộ môn khoa học khác nhau. Khoa học phát triển luôn gắn bó chặt chẽ và phụ thuộc rất nhiều vào tiến bộ xã hội.


[Quản lý học là một khoa học cụ thể, thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Nếu có thể ví hệ thống quản lý như một cái cây thì gốc, rễ, thân cây là quản lý học chung với các học thuyết của nó, cành và ngọn là các môn học quản lý chuyên ngành, cái cây quản lý học lại có những mối quan hệ cộng sinh với rừng cây khoa học và nhân loại.
Các cách tiếp cận khác:

· Khoa học là một hệ thống tri thức của nhân loại về các quy luật tự nhiên, xã hội  mà bản thân con người đã được tích luỹ trong lịch sử.

· Khoa học là một hình thái ý thức xã hội, bởi vì khoa học có sự hình thành, phát triển và phụ thuộc vào các yếu tố tồn tại xã hội. Khoa học đóng vai trò như là tiền đề, cơ sở cho hình thành các hình thái ý thức xã hội khác.

· Khoa học là một hoạt động mang tính nghề nghiệp xã hội đặc thù]
      1.1.2. Khái niệm và bản chất của công nghệ.

Khái niệm và bản chất công nghệ cũng đã được đề cập trong các môn học như: Khoa học luận, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ...

Khoa học là kiến thức có hệ thống và đã được xác lập, còn công nghệ được định nghĩa là ‘”kiến thức được dùng trong các sản phẩm hay quy trình sản xuất”.

Theo nghĩa rộng, khoa học bao gồm cả kỹ thuật, công nghệ và trong nhiều trường hợp, nguời ta đã đồng nhất kỹ thuật với công nghệ. Cùng với sự phát triển của khoa học-công nghệ trong lịch sử, sự phân biệt giữa các khái niệm này ngày càng rõ nét.

Công nghệ (technology) có xuất xứ từ hai từ trong tiếng Hy lạp cổ: techno- có nghĩa là tài năng, nghệ thuật, kỹ thuật, sự khéo léo; logy- có nghĩa là lời lẽ, ngôn từ cách diễn đạt, học thuyết. Như vậy, ngay từ nghĩa gốc, công nghệ đã bao gồm trong đó các yếu tố kỹ thuật và khoa học. 

Công nghệ được hiểu theo 3 nghĩa:

 - Công nghệ làm hay “khoa học làm”, là khoa học ứng dụng nhằm vận dụng các quy luật tự nhiên và các nguyên lý khoa học, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

- Công nghệ là các phương tiện kỹ thuật, là sự thể hiện vật chất hoá các tri thức ứng dụng các khoa học.

- Công nghệ là một tập hợp các cách thức, các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học và được ứng dụng vào các ngành sản xuất khác nhau để tạo ra các sản phẩm vật chất và dịch vụ [Từ điển Bách khoa Việt Nam, trang 582 – 583]

Các thành phần cơ bản của công nghệ (theo thống nhất của tổ chức quốc tế về công nghiệp - công nghệ và của Từ điển Bách khoa Việt Nam) có:

* Phần trang thiết bị: bao gồm máy móc, dụng cụ, nhà xưởng... tức là phần cứng của công nghệ. [T]

 * Phần con người: bao gồm kỹ năng tay nghề của đội ngũ nhân lực để vận hành, điều khiển và quản lý dây truyền thiết bị [H]

* Phần thông tin: bao gồm tư liệu, dữ liệu, tức là “phần mềm” của công nghệ, bản mô tả sáng chế, bí quyết kỹ thuật (know - how) [I]

* Phần quản lý-tổ chức: bao gồm các hoạt động về phân bổ nguồn lực, tạo lập mạng lưới, sản xuất, tuyển dụng và khuyến khích nhân lực. Với phần quản lý, “công nghệ được hiện thân trong thể chế và khoa học quản lý đã  trở thành nguồn lực”[O]

Như vậy, có thể nói khoa học và kỹ thuật là yếu tố nền tảng của công nghệ, còn quản lý và khoa học quản lý là yếu tố gắn kết các yếu tố của công nghệ thành một hệ thống và nó quyết định sự triển khai, thành bại của công nghệ. Công nghệ, cũng như giáo dục, không thể mang bán trên giá mà nó nằm sâu trong kiến thức và các kỹ năng.

Định nghĩa về công nghệ: “công nghệ là quy trình vận dụng các kiến thức khoa học và kỹ thuật để tạo ra hay cải tiến một sản phẩm hàng hoá và dịch vụ hoàn chỉnh”.

Chú ý: Khái niệm công nghệ (technology) không đồng nhất và thường lẫn lộn với khái niệm kỹ thuật (technic, technique) tuy chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Công nghệ là một loại khoa học - khoa học ứng dụng chủ yếu được dùng trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển kinh tế.

  1.2. Vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của loài người.

Khoa học và công nghệ có vai trò rất quan trọng đối với sư phát triển của nhân loại cũng như ở mỗi quốc gia, dân tộc (Hoạt động KH&CN vừa có tính quốc gia vừa có tính quốc tế).

Như Các Mác đã nhận định: “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng ta sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”. Sản xuất bằng cách nào, với tư liệu lao động nào là cơ sở để nhận biết và đánh giá các thời đại kinh tế. Mức độ phát triển của KH&CN là cơ sở để tạo ra phương tiện và cách thức sản xuất của loài người, do đó nó quyết định trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quyết định sự phát triển của các thời đại. Lịch sử hình thành và phát triển của KH&CN đã chứng minh rằng sự phát triển của nó không phải là một con đường đi lên đều đặn mà bao hàm những bước nhảy vọt- những cuộc cách mạng dẫn đến sự thay đổi sâu sắc và triệt để về phương diện và cách thức sản xuất của nhân loại.

Điểm qua một số cuộc cách mạng theo tiến trình xuất hiện cú liên quan đến hoạt động KH&CN:

     1.2.1. Cách mạng công nghệ 
      Cách mạng công nghệ là khái niệm được dùng để chỉ giai đoạn phát triển trọng yếu có tính chất nhảy vọt của hệ thống công nghệ và kỹ thuật của nhân loại, được biểu hiện bằng những thay đổi về chất của hệ thống các phương pháp, phương tiện... được con người sáng tạo, sử dụng trong chinh phục thế giới khách quan.

Các tiêu chí cơ bản để xem xét và phân chia các cuộc cách mạng công nghệ là: nguồn nhiên liệu và năng lượng được khai thác, chế tạo và sử dụng; các loại nguyên vật liệu được khai thác, được chế tạo, trình độ làm chủ của con người về thời gian và sau cũng là những bước tiến của công nghệ trong lĩnh vực sinh học.

Người ta đã phân chia ra (dựa theo các tiêu chí trên) thành 5 cuộc cách mạng công nghệ (CMCM):

· Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất diễn ra từ khi con người biết cách sử dụng, duy trì lửa để phục vụ nhu cầu cuộc sống (diễn ra vào khoảng năm 300 TCN).

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai diễn ra từ thiên niên kỷ thứ năm trước công nguyên đến khoảng thế kỷ thứ V, con người đã biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt bằng công nghệ nấu chảy kim loại và chế tạo công cụ lao động theo kinh nghiệm.

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba diễn ra từ khoảng thế kỷ XV đến thế kỷ XIX trên cả 4 lĩnh vực: năng lượng, vật liệu, sinh học, cơ khí chính xác.

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư diễn ra từ khoảng thế kỷ XIX đến những năm giữa thế kỷ XX. Đây là thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp, là giai đoạn biến đổi và phát triển về chất trong lĩnh vực kỹ thuật, của sản xuất công nghiệp, chuyển từ công trường (xưởng) thủ công tư bản chủ nghĩa sang hệ thống công xưởng, nhà máy tư bản chủ nghĩa nhờ áp dụng những sáng chế mới trong công nghệ. Cuộc cách mạng công nghệ diễn ra sớm nhất ở Anh (từ khoảng những năm 70 của thế kỷ XVIII) sau đó lan truyền sang các nước châu Âu khác và Mỹ, Nhật. Nó đã đặt cơ sở vật chất-kỹ thuật cho bước cuối cùng chuyển từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa tư bản. Cuộc cách mạng khoa học lần này đã dẫn đến sự ứng dụng nhanh hơn nhiều những thành tựu của tiến bộ khoa học vào thực tiễn sản xuất, dẫn đến sự biến đổi nhanh trong khoa học-kỹ thuật, chấm dứt thời kỳ khoa học đi sau kỹ thuật, chuẩn bị tiền đề cho thời kỳ khoa học vượt trước, đóng vai trò định hướng cho kỹ thuật.

- Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ năm diễn ra từ giữa thế XX đến nay (hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghệ hiện đại). Đặc trưng cơ bản nhất của cuộc CMCN lần thứ năm là nó được kết hợp chặt chẽ với cuộc cách mạng khoa học lần  thứ tư, trở thành cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, giai đoạn phát triển rất cao của cách mạng khoa học-kỹ thuật.

Khi xem xét các cuộc cách mạng công nghệ trong lịch sử, chúng ta nhận thấy có mối quan hệ sâu sắc, chặt chẽ, biện chứng giữa tiến bộ khoa học, tiến bộ công nghệ và tiến bộ xã hội.

      1.2.2. Cách mạng khoa học và cách mạng khoa học-kỹ thuật.

Là giai đoạn phát triển về chất, được biểu hiện ở quy mô, nhịp độ, trình độ phát triển của khoa học, trước hết là những biến đổi cách mạng trong phương pháp tư duy khoa học. Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc xem xét các giai đoạn phát triển của cách mạng khoa học là lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng được sáng tạo bởi C. Mác và Ph. Angghen và được phát triển toàn diện bởi V.I.Lênin. Bên cạnh đó, lý thuyết về “khuôn mẫu” trong sự phát triển khoa học của T.Kun (Thomat Kun - sinh năm 1922, nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ, tác giả của cuốn sách“Cấu trúc của những cuộc cách mạng khoa học”-1962) cũng được coi là một căn cứ lý luận quan trọng để xem xét các cuộc cách mạng trong lịch sử. Trên cơ sở đó, người ta cho rằng có 4 cuộc cách mạng khoa học:

· Cuộc cách mạng khoa học đầu tiên diễn ra vào thế kỷ XVI -XVII đã thay thế triết học tự bịên bằng quan sát thực nghiệm và gắn với tên tuổi của G.Galilê, J.Keple, R.Đêcac, C.Huyghenx, I.Niutơn, N.Copecnich…
Khoa học, trước cuộc cách mạng công nghiệp ( trong cách mạng công nghệ lần thứ 4) trong một thời kỳ dài (khoảng 10.000 năm - theo Alvin Toffler) mới chỉ phát triển thành một hệ thống tri thức tổng kết kinh nghiệm hoạt động nhận thức, chưa trở thành nhân tố trực tiếp của lực lượng sản xuất, khoa học không song hành với kỹ thuật và kỹ thuật sản xuất của loài người chỉ dựa trên sự khéo léo của chân tay và sức mạnh của cơ bắp, chưa có sự trợ giúp của máy móc. Nhận thức khoa học bắt đầu nở rộ từ thời kỳ Cổ đại ở cả phương Đông và phương Tây, bị lụi tàn vào thời kỳ Trung cổ, sau đó được hồi sinh và tiếp tục phát triển từ thời kỳ Phục hưng. “Cuộc cách mạng trên trời” (mặt trời là trung tâm) của N.Copecnic (1473 - 1543, người Ba lan) đã giải phóng cho khoa học khỏi sự nô dịch, phụ thuộc vào thần học và triết học kinh viện, mở ra thời kỳ mới.

- Cuộc cách mạng khoa học lần thứ hai diễn ra vào thế kỷ XVIII đến giữa  thế kỷ XIX dựa trên quan điểm cơ học về thế giới. Vào nửa sau thế kỷ XVIII, ở Châu Âu, máy móc bắt đầu xuất hiện, đánh dấu sự ra đời của xã hội công nghiệp (như đã nêu trong cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng công nghệ lần thứ 4).

Trước khi Toán học và Vật lý học vạch ra được các nguyên lý chuyển động và cơ cấu các máy công tác thì các nhà kỹ thuật đã mày mò và sáng chế ra các máy thực nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. [Gion Kei (1704-1774) đã chế tạo con thoi dệt đầu tiên; Gien Khargrip (1720-1778) đã chế tạo máy kéo sợi đầu tiên mang tên Gienny, có năng suất gấp 6 lần chiếc máy sợi thủ công. Cả hai ông đều làm việc trong các công trường thủ công Anh. Các máy trên chỉ được sử dụng rộng rãi khi nóđược liên kết thành một hệ thống máy với động cơ hơi nước do Giêm Oát (1736-1819)- nhà kỹ thuật người Anh chế tạo và được cấp bằng phát minh sáng chế năm 1784]

- Cuộc cách mạng khoa học lần thứ ba diễn ra từ nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX , khởi đầu từ Vật lý, sau đó lan sang các ngành khoa học cơ bản và gắn liền với tên tuổi của A. Anhxtanh, M.Plăng.

Trong thời gian này, đã diễn ra cuộc cách mạng kỹ thuật, còn gọi là cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật lần thứ nhất. Cách mạng khoa học-kỹ thuật là giai đoạn phát triển căn bản về chất, diễn ra trong hệ thống khoa học và kỹ thuật hiện đại, bao quát mọi mặt, mọi thành tố của hệ thống đó. Sự phát triển mọi mặt của kỹ thuật được đặc trưng trước hết bởi kỹ thuật bước vào giai đoạn phát triển mới, là giai đoạn cơ giới hoá, tự động hoá. Thời kỳ đầu, máy móc dần thay thế những thao tác lao động thủ công của người sản xuất, tiếp đó là thời kỳ mà các chức năng máy móc dần dần đựơc tự động hoá, được thay thế bởi các máy tự động.

Cách mạng khoa học-kỹ thuật đánh dấu giai đoạn biến đổi to lớn trong việc nghiên cứu, áp dụng những thành tựu của khoa học vào thực tiễn. Với cuộc cách mạng này, sự phát triển của khoa học đã bắt đầu gắn bó mật thiết với sản xuất và kỹ thuật, khoa học bắt đầu trực tiếp nghiên cứu đáp ứng những nhu cầu của chính thực tiễn sản xuất và của chính kỹ thuật. Sự áp dụng nhanh chóng những thành tựu khoa học vào sản xuất và kỹ thuật và nói chung vào thực tiễn đã tạo nên sự hoà quyện, quan hệ hữu cơ giữa khoa học và kỹ thuật. Cách mạng khoa học và cách mạng kỹ thuật dường như không còn ranh giới rõ ràng, mà trở thành cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật.

- Cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư diễn ra ở thế kỷ XX và gắn với cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại lần thứ hai và cách mạng công nghệ lần thứ năm trở thành cách mạng khoa học-công nghệ phát triển cho đến nay. Đặc trưng cơ bản của giai đoạn này là sự nhảy vọt của khoa học và kỹ thuật, là sự đột phá của những công nghệ mũi nhọn, từng bước tạo lập nền công nghệ cao. Bản chất của công nghệ cao (High-Tech) là cách thức sản xuất tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, bền, đẹp, tốn ít nhiên liệu và năng lượng, phù hợp với những yêu cầu bảo vệ sinh thái.

Xu thế chung của lịch sử phát triển khoa học là khoảng thời gian diễn ra các cuộc cách mạng trong khoa học ngày càng rút ngắn lại, trong khi quy mô, nhịp độ và khối lượng tri thức tích luỹ được qua mỗi cuộc cách mạng ấy lại tăng theo gia tốc. 
       1.2.3. Các cuộc cách mạng công nghiệp và xu thế phát triển của Cách mạng 4.0  
       Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 

       Nổ ra vào khoảng năm 1784. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất này là việc sử dụng năng lượng nước, hơi nước và cơ giới hóa sản xuất. Nó khiến lực lượng sản xuất được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, tạo nên tình thế phát triển vượt bậc của nền công nghiệp và nền kinh tế.

        Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai:
         Ra đời từ khoảng năm 1870 đến khi Thế Chiến I nổ ra. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần này là việc sử dụng năng lượng điện và sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn.
         Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba:
         Xuất hiện vào khoảng từ 1969, với sự ra đời và lan tỏa của công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Cuộc cách mạng này với sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân (1970-1980), Internet (1990),...đã làm thay đổi tận gốc lực lượng sản xuất và tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội.

         Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư:
         Khái niệm Công nghiệp 4.0 hay nhà máy thông minh lần đầu tiên được đưa ra tại Hội chợ công nghiệp Hannover tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2011. Bản chất của của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,…
       Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các "nhà máy thông minh" hay “nhà máy số”. Trong các nhà máy thông minh này, các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám sát các quá trình vật lý, tạo ra một bản sao ảo của thế giới vật lý. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều ứng dụng trong xã hội. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho người lao động, đòi hỏi những lao động có trình độ ca và những lao động đơn thuần hiện nay sẽ dần được thay thế về máy móc. Chỉ khoảng 10 năm nữa thôi thì nguy cơ thất nghiệp sẽ rất là cao nếu chúng ta không chịu thay đổi phát triển trình độ chuyên môn lên. Tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ bắt buộc. Việt Nam sẽ không còn ưu thế về lao động giá rẻ nữa và người lao động Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh với lao động trong nước mà còn cả lao động nước ngoài nữa.

[Từ cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư đến nay đã làm cho khối lượng tri thức của nhân loại về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy trở nên đồ sộ, gấp nhiều lần khối lượng tri thức mà những người đi trước đó đã tích luỹ từ khi xuất hiện loài người. Sau khi tổng kết sự phát triển của khoa học và công nghệ của những năm cuối thế kỷ XX, nhà tương lai học nổi tiếng Claude Soudin đã chỉ ra rằng cứ sau 5 năm công nghệ lại lạc hậu đi một nửa. Sự lạc hậu của công nghệ đã có là thể hiện sự nảy sinh các công nghệ mới, tiên tiến hơn, hiện đại hơn, mang lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn, kho tàng tri thức nhân loại được tích luỹ thêm nhiều kiến thức khoa học mới.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học cũng đã tổng kết và chỉ ra rằng, trung bình cứ sau 7 đến 10 năm, khối lượng tri thức khoa học của loài  người lại tăng lên gấp đôi.]

      1.2.4. Vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội

Trên cơ sở tổng quan chung về các cuộc cách mạng liên quan đến KH&CN   (cách mạng công nghệ, cách mạng khoa học, cách mạng khoa học-kỹ thuật, cách mạng khoa học-công nghệ) cho ta xác lập vai trò KH&CN đối với sự phát triển kinh tế. Các khả năng lao động của con người như kỹ thuật, kỹ năng lao động, xử lý thông tin, tổ chức quản lý quá trình sản xuất...đã gắn bó được với nhau để tạo ra một nhân tố tổng hợp. Nhân tố con người có vai trò quyết định sự ra đời của các công nghệ mới cũng như sự phát triển của các nền kinh tế quốc gia. So sánh với khoa học-công nghệ, các yếu tố thiết yếu của kinh tế truyền thống như đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tiền vốn, sức lao động, thậm chí từng yếu tố riêng rẽ của nó là khoa học hoặc kỹ thuật đã trở nên ít quan trọng hơn. Trong khi các tài nguyên thiên nhiên có xu hướng giảm dần giá trị thì các nguồn tài nguyên cho khoa học và công nghệ lại có giá trị gia tăng. Thông tin là một khái niện trung tâm của khoa học trong thời đại chúng ta và sự phát triển của công nghệ thông tin không chỉ giúp cho con người tự động hoá các vận động cơ giới mà còn tự động hoá các quá trình thông tin để sử dụng nguồn vốn trí tuệ hiệu quả hơn. Trong một nền kinh tế dựa vào trí tụê - nền kinh tế trí thức, con người không chỉ rút ngắn được khoảng cách thời gian từ phát minh khoa học đến vận dụng vào thực tế mà còn tăng tốc độ đổi mới công nghệ và rút ngắn chu trình sống của các hàng hoá là sản phẩm của công nghệ tiên tiến. Những đổi mới từ hoạt động KH&CN là ngọn nguồn của làn sóng chính làm thay đổi đời sống kinh tế-xã hội của loài người, dẫn chúng ta đến cách tiếp cận mới, tư duy mới về vai trò của KH&CN. Khoa học và công nghệ ngày nay là biểu hiện sức mạnh của trí tụê loài người, là cơ sở và động lực quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Nó có khả năng tạo ra những ngành kinh tế mới, những đối tượng lao động mới cũng như các cơ hội mới cho sự phát triển của mỗi con người và mỗi quốc gia. “Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người” (Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII, trang 48).

Như vậy, Khoa học-công nghệ đã thực hiện hai chức năng cơ bản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội là phục vụ và dẫn đường (đi trước) cho kinh tế-xã hội phát triển.

Để thấy rõ vai trò của KH&CN trong tiến trình phát triển kinh tế của nhân loại, ta có thể biểu diễn hàm tăng trưởng kinh tế là Y với các yếu tố tạo nên của nó là: Đất đai, tài nguyên thiên nhiên (đ); Lao động (l); Vốn đầu tư (v); Công nghệ (c); Tri thức (tt); ý tưởng (yt)…  

      Trong thời kỳ sơ khai, con người chỉ dùng sức lao động của mình tác động lên đất đai, tài nguyên thiên nhiên để duy trì sự sống, cho nên sự tăng trưởng kinh tế được biểu diễn qua hàm số: Y = f(đ,l)
Trong nền kinh tế nông nghiệp kéo dài 6-7 nghìn năm cho đến cuối thế kỷ XVII, cũng có thể gọi là kinh tế sức lao động, đặc trưng chủ yếu là sản xuất bằng lao động thủ công, năng suất thấp, đất đai là tài nguyên chủ yếu ,vốn tri thức của con người và vốn đầu tư còn quá ít, công nghiệp hầu như không đổi mới, tác động của tri thức, công nghệ chưa rõ rệt, tiến bộ khoa học hết sức chậm chạp, là đặc điểm của nền văn minh nông nghiệp. Hàm tăng trưởng kinh tế được biểu diễn: Y = f(đ,l,v)

Những thành tựu khoa học thế kỷ XVII dẫn đến cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất (cuối thế kỷ XVIII), đã thúc đẩy sự chuyển biến từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp (còn được gọi là kinh tế tài nguyên, dựa chủ yếu vào máy móc và tài nguyên thiên nhiên). Kinh tế công nghiệp đã phát triển nhanh trong hơn 200 năm, của cải của loài người đã tăng hàng trăm lần nhờ vào việc ứng dụng công nghệ và tạo dựng nên nền văn minh công nghiệp. Khoa học và công nghệ ngày càng đóng góp quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế cho xã hội và ngày càng có điều kiện để phát triển nhanh hơn, nhưng vấn đề khai thác quá mức tài nguyên cũng được cảnh báo. Hàm tăng trưởng kinh tế được biểu diễn: Y = f(đ,l,v,c)

Những thành tựu nổi bật của khoa học đầu thế kỷ XX với vai trò dẫn đầu của Thuyết tương đối và Thuyết lượng tử, là tiền đề cho cuộc cách mạng KH&CN hiện đại ra đời và phát triển từ giữa thế kỷ XX. Trong 1/4 cuối thế kỷ này đã bước sang giai đoạn bùng nổ thông tin và tri thức, bùng nổ công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao như: Công nghệ thông tin (nhất là siêu xa lộ thông tin, Internet, multimelia, tương tác, thực tế ảo); Công nghệ sinh học (đặc biệt là công nghệ gen, công nghệ tế bào); Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ năng lượng. Các công nghệ này đã làm tăng nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, dịch chuyển mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tạo sự nhảy vọt trong lực lượng sản xuất và tạo nên nền kinh tế tri thức ( bắt đầu hình thành từ giữa thế kỷ XIX). Lực lượng sản xuất này đã bước sang giai đoạn mới về chất, trong đó tri thức và thông tin trở thành yếu tố hàng đầu của sản xuất, KH&CN trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đây không chỉ là cách mạng trong KH&CN, trong phát triển lực lượng sản xuất mà còn là cách mạng trong các quan niệm và cách tiếp cận, nó đòi hỏi con người phải đổi mới cách nghĩ, cách làm để thích nghi và làm chủ sự phát triển. Nền văn minh loài người chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ và Hàm tăng trưởng kinh tế được biểu diễn như sau:

  Y = f(đ,l,v,c,tt)

[Có nhiều tên gọi khác nhau cho giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế tri thức này:

+ • “Kinh tế thông tin-Intormation economy”

   • “Kinh tế mạng-Network economy”

   • “Kinh tế số-Digital  economy”

 (Nói lên vai trò quyết định của Công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế)

+ “Kinh tế học hỏi - learning economy” (nói lên động lực chủ yếu của nền kinh tế là sự học tập suốt đời của mọi người).

+ “Kinh tế dựa vào tri thức - Knowledge based economy”

    “Kinh tế dẫn dắt bởi tri thức - Knowledge driven economy”

     “Kinh tế tri thức - Knowledge economy” (nói lên vai trò quyết định của tri thức và công nghệ đối với phát triển kinh tế).

     “Kinh tế mới - New economy” (là tên gọi khung, không xác định nội dung).
Kinh tế tri thức là tên gọi thường dùng nhất của Tổ chức OECD và được chính thức dùng từ 1995. Tên gọi này nói lên được nội dung cốt lõi của kinh tế mới, còn kinh tế thông tin, kinh tế số chỉ mới nói về Công nghệ thông tin, mặc dù CNTT là nội dung chủ yếu nhất nhưng không bao gồm được các yếu tố tri thức và công nghệ mới.

Chưa bao giờ vai trò động lực của tri thức, của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trở nên rõ ràng, nổi bật như ngày nay, nó còn quan trọng hơn cả vốn và lao động.

 Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong nền kinh tế tri thức vẫn còn nông nghiệp và công nghiệp, nhưng hai ngành này chiếm tỷ lệ thấp. Trong nền kinh tế tri thức chiếm đa số là các ngành kinh tế dựa vào tri thức, dựa vào các thành tựu mới nhất của KH&CN.

Kinh tế tri thức xuất hiện trong mọi lĩnh vực, trong toàn bộ cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Ngày nay, ở Bắc Mỹ và một số nước Tây Âu, nền kinh tế tri thức đã bắt đầu hình thành. Riêng về kinh tế thông tin (dựa chủ yếu vào CNTT), trong đó kinh tế tri thức là chủ yếu, đã chiếm ~45-50% GDP. Trong các nước OECD, kinh tế tri thức đã chiếm >50% GDP. Công nhân  tri thức chiếm trên 60% lực lượng lao động.

Nhiều người ước tính, vào khoảng năm 2030 nền kinh tế của các nước đều trở thành các nền kinh tế tri thức.

Tiếp sau nền kinh tế tri thức, các ý tưởng khoa học đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển KH&CN nói riêng và kinh tế-xã hội nói chung và sẽ tạo nên nền kinh tế hậu tri thức. Hàm tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ này được biểu diễn như sau:  Y = f(đ,l,v,c,tt,yt...)
Bảng 1.1   So sánh khái quát các nền kinh tế

	Các  chỉ tiêu
	Kinh tế 
nông nghiệp
	Kinh tế 
công nghiệp
	Kinh tế 
tri thức

	Đầu vào của quá trình sản xuất
	Lao động, đất vai, vốn
	LĐ, ĐĐ, vốn, công nghệ, thiết bị
	LĐ, ĐĐ, vốn, CN, giáo dục, tri thức, thông tin

	Các quá trình chủ yếu
	Trồng trọt, chăn nuôi
	Chế tạo, gia công 
	Thao tác, điều khiển, kiểm soát, xử lý t.tin…

	Đầu ra của quá trình sản xuất
	Lương thực
	Của cải, hàng hoá tiêu dùng, các xí nghiệp, nền công nghiệp…
	Sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống, công nghiệp tri thức, vốn tri thức…

	Cơ cấu kinh tế
	Nông nghiệp là chủ yếu
	Công nghiệp và dịch vụ là chủ yếu
	Các ngành kinh tế tri thức thống trị

	Công nghệ chủ yếu thúc đẩy phát triển 
	Sử dụng súc vật, cơ giới hoá đơn giản
	Cơ giới hoá, hoá học hoá, điện khí hoá, chuyên môn hóa
	Công nghệ cao, điện tử hóa, tin học hoá, siêu xa lộ thông tin, thực tế  ảo

	Cơ cấu xã hội
	Nông dân
	Công nhân
	Công nhân trí thức

	Đầu tư cho R & D
	< 0,3 % GDP
	1-2% GDP
	> 3% GDP

	Tỷ lệ đóng góp của  KH&CN cho  tăng trưởng Kinh tế
	<10 %
	>30%
	>80%

	Đầu tư cho giáo dục
	<1% GDP
	2-4 %GDP
	>6%GDP

	Tầm quan trọng của giáo dục
	Nhỏ
	Lớn
	Rất lớn

	Trình độ văn hoá trung bình
	Tỷ lệ mù chữ cao
	Trung học
	Sau trung học

	Vai trò của truyền thụng
	Không lớn
	Lớn
	Rất lớn

	Sở hữu sản phẩm KH&CN
	-
	Sở hữu của ít người
	Là sở hữu của rất nhiều người

	Nhu cầu sản phẩm KH&CN
	-
	Nhu cầu của mỗi cá nhân là giới hạn
	Nhu cầu của mỗi cá nhân là vô hạn

	Giỏ trị sử dụng sản phẩm KH&CN
	-
	Càng nhiều người dùng giá trị càng thấp
	Càng nhiều nguời dùng giá trị càng cao

	Sản phẩm  do     KH&CN tạo ra
	-
	Hàng hoá công nghiệp
	Sản phẩm tri thức (hàm lượng trí tuệ cao, thông tin-tri thức


Vai  trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế thể hiện rõ nhất ở các nước phát triển. Ở Mỹ, khoảng 1/3 mức tăng sản lượng có thể là do tăng lao động (số lượng ) và tăng vốn, 2/3 còn lại có thể quy cho giáo dục, đổi mới, hiệu quả của kinh tế theo quy mô, tiến độ khoa học và nhiều yếu tố khác (P. Samuecson- Nhà kinh tế học người Mỹ được giải thưởng Noben và đồng nghiệp của ông là W.Nordhous trong cuốn Kinh tế học). Theo M. Boskin và L.J.Lan thì tiến bộ công nghệ  đã góp từ 49% đến 78% vào sự tăng trưởng kinh tế, cụ thể ở 5 nước có nền kinh tế phát triển nhất là Pháp (76%), Tây Đức (78%), Nhật Bản (55%), Anh (73%), Hoa kỳ (49%).

Phát triển sự nghiệp KH&CN, bao gồm các khía cạnh của nó được thể hiện trong chính sách, chiến lược kinh tế-xã hội của các nước đang phát triển.

Xét về mặt kinh tế, các nước đang phát triển có đặc điểm chung là chưa thoát được “cái vòng luẩn quẩn” của sự nghèo khổ và kém phát triển, bị giam hãm trong 4 mắt xích: Thu nhập bình quân thấp, tiết kiệm và đầu tư thấp, tốc đọ tích luỹ vốn thấp và năng suất thấp.(Khi mức thu nhập thấp thì cản trở việc tiết kiệm, làm cho vốn đầu tư tăng chậm, cản trở tăng năng suất lao động và làm cho thu nhập cứ thấp mãi).

Các lý thuyết phát triển kinh tế hiện đại đã đưa ra những giải pháp khác nhau về việc các nước nghèo cần làm gì để thoát khỏi tình trạng chậm phát triển và “cất cánh”. Nhìn chung, không một lý thuyết nào còn cho rằng nạn đói hoặc chiến tranh là giải pháp cần thiết cho sự tồn tại của loài người, trái lại, nhân loại cần chống lại những tai hoạ đó và đầu tư cho khoa học công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là điều kiện cần thiết, là đột phá khẩu để tạo ra sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước nghèo.

Lịch sử đã chứng minh rằng, chính cuộc cách mạng KH&CN đã mở ra một cơ hội mới cho các nước đang phát triển đi nhanh, đi tắt vào công nghệ hiện đại và rút ngắn khoảng thời gian cho công nghiệp hoá đất nước [Anh:120 năm, Tây Âu và Mỹ: ~80 năm, Nhật bản: 60 năm, trong khi 4 con rồng nhỏ Châu á là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore chỉ cần trên dưới 30 năm]. Thành công của các nước Châu Á này là dựa trên một triết lý phát triển và chính sách chỉ đạo của các Nhà nước ưu tiên đầu tư cho GD&ĐT, KH&CN nhằm tạo ra một nội lực quốc gia mạnh, kịp thời tận dụng thời cơ hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn cách mạng KH&CN để phát huy lợi thế so sánh và phát triển KT-XH của nước mình.

Lịch sử nhân loại, suy cho cùng là lịch sử từng bước đưa nhân loại lên địa vị làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân. Trong quá trình tiến hoá không ngừng, các cộng đồng người khác nhau về địa vị kinh tế, xã hội, do đó khác nhau cả về lợi ích đã cùng tồn  tại, cùng đấu tranh, tác động lẫn nhau tạo thành động lực xã hội cho sự phát triển.

Sự phát triển của xã hội, một mặt, chịu tác động mạnh mẽ của những tiến bộ KH&CN, mặt khác, những tiến bộ xã hội và kinh tế, về chế độ chính trị, văn hoá, tư tưởng... lại có tác động trở lại, kìm hãm hay mở đường, định hướng, thậm chí có lúc làm mất phương hướng phát triển của tiến bộ KH&CN. Do đó việc xem xét tiến bộ khoa học-kỹ thuật không thể tách rời những tiến bộ xã hội tương ứng. Tiến bộ Khoa học- kỹ thuật và công nghệ là nhân tố năng động, có tác động thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Sự phát triển của KH&CN không  thể  không chịu ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng. Các điều kiện chính trị-xã hội có tác dụng kìm hãm hoặc thúc đẩy sự phát triển KH&CN.

Những điều nêu trên, giúp cho chúng ta có cách nhìn đúng đắn các vấn đề về tổ chức hoạt động KH&CN, tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quan hệ của hoạt động KH&CN với những lĩnh vực khác của đời sống xã hội, về các yếu tố hợp thành của hoạt động KH&CN.
      1.2.5. Những nhân tố chủ yếu tác động đến sự hình thành và phát triển của nền kinh tế tri thức có thể nêu tổng quát như sau:

      Cuộc cách mạng KH&CN hiện đại là động lực trực tiếp thúc đẩy hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức:

 Từ thập kỷ 70 (thế kỷ XX) cuộc cách mạng KH&CN chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn bùng nổ công nghệ, bùng nổ tri thức và thông tin, cho nên nhiều người gọi là cách mạng tri thức, cách mạng thông tin. Đặc trưng nổi bật nhất là sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của hệ thống công nghệ cao, đi liền với những khái niệm mới, tư duy mới, cách thức sản xuất và kinh doanh mới, tổ chức quản lý mới với những biến đổi sâu sắc trong nhiều mặt của đời sống xã hội loài người.

Công nghệ cao được hiểu là các công nghệ tích luỹ hàm lượng khoa học rất cao, có tác động đổi mới mạnh mẽ các quá trình sản xuất, làm tăng một bậc năng suất, chất lượng, hiệu quả, giảm thiểu lao động cơ bắp, tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. Các công nghệ cao như: công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hoá, công nghệ vũ trụ .... đang hội tụ với nhau để trở thành công nghệ  Infonautic, là công nghệ nền tảng cho một hệ thống công nghệ mới của nền kinh tế tri thức toàn cầu. Sự hội tụ của các công nghệ cao thành công nghệ nền tảng là tiền đề cho các ngành truyền thống (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…) đều có thể chuyển thành các ngành kinh tế tri thức.

      Kinh tế thị trường là động lực mạnh mẽ để đẩy nhanh cuộc cách mạng KH&CN và do đó thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức toàn cầu:
Trong nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải gia tăng sản xuất, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả, phải không ngừng đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đổi mới tổ chức quản lý. Do đó thị trường thúc đẩy sự phát triển KH&CN. Các doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển các công nghệ mới, ngày càng có nhiều doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp KH&CN.

Cạnh tranh về kinh tế, thực chất là cạnh tranh về KH&CN. Các quốc gia muốn tăng vị thế của mình trong cuộc cạnh tranh đều ra sức đầu tư để nâng cao năng lực KH&CN của mình. 

Trong hai thập kỷ qua, chi phí cho nghiên cứu khoa học-phát triển công nghệ tăng lên nhanh chóng, nhất là đầu tư từ các doanh nghiệp.

Bảng 1.1: Đầu tư cho hoạt động KH&CN của một số nước trên thế giới

	     Nước
	% chi cho KH&CN trong GDP

1997-2002
	Khu vực tài trợ % (2002)
	    Nước
	% chi cho KH&CN trong GDP

1997-2002
	Khu vực tài trợ % (2002)

	
	
	Doanh nghiệp
	Chính phủ
	
	
	Doanh nghiệp
	Chính phủ

	Ixraen
	5,1
	69,6
	24,7
	Na-Uy
	1,7
	51,6
	39,8

	Thuỵ Điển
	4,3
	71,9
	21,0
	Ôxtrâylia
	1,5
	46,3
	45,7

	Phần Lan
	3,5
	69,5
	26,1
	Niu-Dilân
	1,2
	37,1
	46,4

	Nhật Bản
	3,1
	73,9
	18,2
	Nga
	1,2
	33,1
	58,4

	Ai-xơ-len
	3,1
	46,2
	34,0
	Slôvenia
	1,2
	60,0
	35,6

	Mỹ
	2,7
	63,1
	31,2
	CH Séc
	1,2
	53,7
	42,1

	Thuỵ Sỹ
	2,6
	69,1
	23,2
	Ai-Len
	1,1
	66,0
	22,6

	Hàn Quốc
	2,5
	72,2
	25,4
	Italia
	1,1
	43,0
	50,8

	Đức
	2,5
	65,1
	32,1
	Tây Ban Nha
	1,0
	48,9
	39,1

	Đan Mạch
	2,5
	61,5
	28,0
	Hungary
	1,0
	29,7
	58,5

	Pháp
	2,3
	54,2
	36,9
	Bồ Đào Nha
	0,9
	31,5
	61,0

	Bỉ
	2,2
	64,3
	21,4
	Thổ Nhĩ Kỳ
	0,7
	42,9
	50,2

	Singapo
	2,2
	49,9
	41,8
	Ba Lan
	0,6
	31,0
	61,1

	Áo
	2,2
	40,8
	40,4
	Hilạp
	0,6
	29,7
	46,9

	Hà Lan
	1,9
	51,8
	36,2
	Slôvakia
	0,6
	53,6
	44,1

	Anh
	1,9
	46,7
	26,9
	Mêhicô
	0,4
	29,8
	59,1

	Canađa
	1,9
	44,3
	34,0
	Achentina
	0,4
	24,3
	70,2

	Lúcxămbua
	1,7
	91,0
	7,7
	Rumani
	0,4
	41,6
	48,4


(Nguồn : [16]).

  Kinh tế tri thức là hệ quả tất yếu của ba quá trình: quá trình phát triển  kinh tế thị trường và thương mại thế giới, quá trình toàn cầu hoá và cách mạng KH-CN hiện đại , ba quá trình đó gắn kết với nhau tác động qua lại thúc đẩy lẫn nhau, dẫn tới sự ra đời và phát triển nền kinh tế tri thức toàn cầu.
Câu hỏi nghiên cứu:

1- Ý nghĩa của các phương pháp tiếp cận khoa học.

2- Phân tích các khía cạnh của khoa học.

3- Bản chất của công nghệ.

4- Lý giải để nhận thức vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.

5- Phân tích các chức năng của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia.

6- Qua tiến trình lịch sử phát triển của KH&CN, hãy xác lập các đặc trưng cơ bản của các nền kinh tế và văn minh thế giới.

7- Phân tích các nhân tố chủ yếu tác động đến sự hình thànhvà phát triển của nền kinh tế tri thức.

8- Vai trò của Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN trong nền kinh tế tri thức.
9- Qua số liệu minh họa của các nước trên thế giới về đầu tư cho KH&CN, chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào.

      Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiều – Học viện Kỹ thuật Quân sự 
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